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PHỤ LỤC B.II.2 - MA TRẬN CÁC HỌC PHẦN – CHUẨN ĐẦU RA CTĐT 

Học 
kỳ Học phần 

CĐR CTĐT – TĐNL - TUA được phân bổ cho từng học phần  
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 

TĐNL 
& 

TUA 

TĐNL 
& 

TUA 

TĐNL 
& 

TUA 

TĐNL 
& 

TUA 

TĐNL 
& 

TUA 

TĐNL 
& 

TUA 

TĐNL 
& 

TUA 

TĐNL 
& 

TUA 

TĐNL 
& 

TUA 

TĐNL 
& 

TUA 

TĐNL 
& 

TUA 

TĐNL 
& 

TUA 

TĐNL 
& 

TUA 

TĐNL 
& 

TUA 

TĐNL 
& 

TUA 

TĐNL 
& 

TUA 

TĐNL 
& 

TUA 

TĐNL & 
TUA 

TĐNL 
& 

TUA 

1 

Giáo dục thể 
chất 1     3          

TUA                       3          
TU   4          

TU     

Học phần I: 
Đường lối 
quốc phòng 
và an ninh 
của Đảng 
Cộng sản 
Việt Nam (3 
tín chỉ) 

4 TUA                         4          
TU 

4          
TU         

Học phần II: 
Công tác 
quốc phòng 
và an ninh (2 
tín chỉ) 

5 TUA                         4          
TU 

4          
TU         

Học phần 
III: Quân sự 
chung (1 tín 
chỉ) 

4 TUA                         4          
TU 

4          
TU         

Học phần 
IV: Kỹ thuật 
chiến đấu bộ 
binh và 
chiến thuật 
(2 tín chỉ) 

4 TUA                         4          
TU 

4         
TU         

Anh văn 
không 
chuyên 1 

  3          
TUA                                   
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Học 
kỳ Học phần 

CĐR CTĐT – TĐNL - TUA được phân bổ cho từng học phần  
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 

TĐNL 
& 

TUA 

TĐNL 
& 

TUA 

TĐNL 
& 

TUA 

TĐNL 
& 

TUA 

TĐNL 
& 

TUA 

TĐNL 
& 

TUA 

TĐNL 
& 

TUA 

TĐNL 
& 

TUA 

TĐNL 
& 

TUA 

TĐNL 
& 

TUA 

TĐNL 
& 

TUA 

TĐNL 
& 

TUA 

TĐNL 
& 

TUA 

TĐNL 
& 

TUA 

TĐNL 
& 

TUA 

TĐNL 
& 

TUA 

TĐNL 
& 

TUA 

TĐNL & 
TUA 

TĐNL 
& 

TUA 

Triết học 
Mác – Lênin 

3          
TUA   3          

TU   3          
TU   3          

TU    3U          3          
U 

3          
U 

3          
U   3          U   

Tin học ứng 
dụng cơ bản   3          

TUA                   3          
TU               

Tâm lý học 
đại cương     3          

TUA      3          
TU           3          

TU 
3          

TU           

Pháp luật đại 
cương     3          

TUA 
3          

TU     2          
TU             3          

TU 
3          

TU         

2 

Giáo dục thể 
chất 2     3           

TUA                       3          
TU   4          

TU     

Anh văn 
không 
chuyên 2 

  3          
TUA                                   

Kinh tế 
chính trị 
Mác - Lênin 

3          
TUA      3          

TUA 
3          

TUA  
4           

TUA 
3          

TU       3          
TU     3          

TU         3          
TU 

Kỹ năng 
mềm             3          

TU           3           
TU     3          

TU     3          
TU 

Logic học 
đại cương     3          

TUA       3          
TUA                 3           

TU       

Mỹ học đại 
cương 

3          
TUA   3          

TU       3          
TU                   3          

TU     

Xã hội học 
đại cương     3          

TU         3          
TU                 3          

TUA     

Cơ sở văn hoá 
Việt Nam     3          

TU                 3          
TU   3          

TU 
3          

TU         

Tiếng Việt 
thực hành     3    

TUA             3          
TU                 3          

TU 

3 Giáo dục thể 
chất 3     3          

TUA                       3          
TU   4          

TU     
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Học 
kỳ Học phần 

CĐR CTĐT – TĐNL - TUA được phân bổ cho từng học phần  
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 

TĐNL 
& 

TUA 

TĐNL 
& 

TUA 

TĐNL 
& 

TUA 

TĐNL 
& 

TUA 

TĐNL 
& 

TUA 

TĐNL 
& 

TUA 

TĐNL 
& 

TUA 

TĐNL 
& 

TUA 

TĐNL 
& 

TUA 

TĐNL 
& 

TUA 

TĐNL 
& 

TUA 

TĐNL 
& 

TUA 

TĐNL 
& 

TUA 

TĐNL 
& 

TUA 

TĐNL 
& 

TUA 

TĐNL 
& 

TUA 

TĐNL 
& 

TUA 

TĐNL & 
TUA 

TĐNL 
& 

TUA 

Chủ nghĩa 
xã hội khoa 
học 

3          
TUA   3          

TUA       3          
TUA   

          3          
TU 

3          
TU 

3          
TU 

3          
TU     

Anh văn 
không 
chuyên 3 

  3          
TUA                                   

Lịch sử tư 
tưởng xã hội 
chủ nghĩa 

3          
TUA   3          

TU  
3          

TU  
 3          
U 

3          
TUA              3     U     3          

TU     

Chính phủ 
điện tử 

 3         
TUA   3          

TU   3          
TU 

 3          
U 

3          
TU       2          

TU   3          
TU     3          

TU     4          
TU 

Phương 
pháp nghiên 
cứu khoa 
học - Chính 
trị học 

3          
TUA     3          

TUA 
3          

TUA      2         
TUA 

3          
TUA             3          

TU       

Đạo đức học     3          
TUA 

 3          
TU                  3          

TUA 
3          

TUA 
3          
U 

3          
U 

3          
U 3          U   

môi trường 
và con 
người 

      3          
TUA       3          

TUA 
3           

TU   3          
TU   3           

TU   5           
TU 

3           
TU 

4          
TU     

Soạn thảo 
văn bản     3          

TUA         4          
TU   4   

TUA           3           
TU       

4 

Anh văn 
không 
chuyên 4 

  3          
TUA                                   

Tư tưởng Hồ 
Chí Minh 

3           
TUA   3          

TU       3         
TU 

3         
TU       3         

TU   3          
TU 

3          
TU   3          

TU 
5          

TU   

Chính trị 
học đại 
cương 

3          
TUA     3          

TU     3           
TU   3          

TU         3          
TU           
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Học 
kỳ Học phần 

CĐR CTĐT – TĐNL - TUA được phân bổ cho từng học phần  
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 

TĐNL 
& 

TUA 

TĐNL 
& 

TUA 

TĐNL 
& 

TUA 

TĐNL 
& 

TUA 

TĐNL 
& 

TUA 

TĐNL 
& 

TUA 

TĐNL 
& 

TUA 

TĐNL 
& 

TUA 

TĐNL 
& 

TUA 

TĐNL 
& 

TUA 

TĐNL 
& 

TUA 

TĐNL 
& 

TUA 

TĐNL 
& 

TUA 

TĐNL 
& 

TUA 

TĐNL 
& 

TUA 

TĐNL 
& 

TUA 

TĐNL 
& 

TUA 

TĐNL & 
TUA 

TĐNL 
& 

TUA 

Đại cương 
chính trị học 
so sánh 

3 TUA       3U  3U   3U      3          
TU         3          

TU           

Lịch sử tư 
tưởng chính 
trị 

3           
TUA     3           

TU     3          
TU   3          

TU         3          
TU           

Địa chính trị 3          
TUA   3          

TUA 
3          

TUA   3U   3U 3          
TU 

3          
TU           3          

TU   
3           

TU       

Trí thức và 
công tác trí 
thức trong 
thời kỳ đổi 
mới 

3 TUA      3U  3U  3U         3           
TU     3          

TU           

Lịch sử văn 
minh thế 
giới 

    3          
TUA   3          

TUA   3          
TU                   3          

TU     

Phương 
pháp giảng 
dạy chính trị 
học 

3           
TUA     3          

TUA 
3          

TUA   5U  4U 4U        3           
TU     3           

TU       

Những vấn 
đề thời đại 
ngày ngay 

3           
TUA     3          

TUA  3U  4U 3          
TU            4U      3           

TU       

Lịch sử triết 
học 

3     
TUA     3          

TU  3U  4U 3          
TU  3U  3U         3          

TU 
3          

TU 
4                

TU       

5 

Lịch sử 
Đảng Cộng 
sản Việt 
Nam 

3           
TUA          4U  3          

TU   4          
TUA         4          

TU 
4           

TU   3          
TU     

Quan hệ 
chính trị 
quốc tế 

3          
TUA   3          

TU 3U 3          
TU   3          

TU 
3          

TU 
3          

TU     3          
TU   3          

TU 
3          

TU 
3          

TU 
3          

TU     
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Học 
kỳ Học phần 

CĐR CTĐT – TĐNL - TUA được phân bổ cho từng học phần  
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 

TĐNL 
& 

TUA 

TĐNL 
& 

TUA 

TĐNL 
& 

TUA 

TĐNL 
& 

TUA 

TĐNL 
& 

TUA 

TĐNL 
& 

TUA 

TĐNL 
& 

TUA 

TĐNL 
& 

TUA 

TĐNL 
& 

TUA 

TĐNL 
& 

TUA 

TĐNL 
& 

TUA 

TĐNL 
& 

TUA 

TĐNL 
& 

TUA 

TĐNL 
& 

TUA 

TĐNL 
& 

TUA 

TĐNL 
& 

TUA 

TĐNL 
& 

TUA 

TĐNL & 
TUA 

TĐNL 
& 

TUA 

Lý luận và 
lịch sử tôn 
giáo 

3           
TUA   3           

TUA     3           
TUA 

3           
TUA   3U  3U          3           

TU 
3          

TU 
3           

TU 
3           

TU   3          
TU 

Thể chế 
chính trị thế 
giới đương 
đại 

3          
TUA   3          

TU 
3          

TU     3          
TU   3U 3          

TU     3          
TU   3          

TU 
3          

TU 
3          

TU 
3          

TU     

Quyền lực 
chính trị 

3          
TUA     3          

TU 
3      
U 

3      
U 

3          
TU 

3          
TU           3          

TU           

Xây dựng 
Đảng 

3          
TUA           3          

TU   3          
TU         3          

TU 
3           

TU       3          
TU 

Khoa học 
quản lý     3          

TUA 
3      

TU  
 3   

TU       3          
U    3          

U  
3          
U  

4          
U            3           

TU 

Lịch sử 
phong trào 
cộng sản và 
công nhân 
quốc tế 

3          
TUA     3 

TUA     3          
U   3          

U         3          
TU 

3                       
U 

3           
U       

6 

Các xu 
hướng chính 
trị đương đại 

3           
TUA   3          

TU 
3          

TU 
3          

TU 
3          

TU 
3          

TU   
4          

TU     3          
TU   3          

TU   3           
TU 

3           
TU   3           

TU 

Quyết sách 
chính trị  

3          
TUA     3          

TUA    5          
TUA 

4           
TU     3          

TU     3          
TU         3          

TU 

Đảng chính 
trị 

3          
TUA      3      

U 
 3      
U 

4      
U  

3          
TU 

3          
TU     3          

TU     3           
TU 

3           
TU   3           

TU     

Chính trị 
học phát 
triển 

3          
TUA   3          

TUA 
3          

TUA     3          
TU             3          

TU 
3          

TU   3          
TU     

Phương 
pháp tiếp 
cận và xử lý 

3          
TUA       3          

TUA   3          
TU 

4          
TUA 

 4          
U     3          

TU 
3          
U  

3          
TU 

3           
U 

3           
U 

3          
U     
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Học 
kỳ Học phần 

CĐR CTĐT – TĐNL - TUA được phân bổ cho từng học phần  
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 

TĐNL 
& 

TUA 

TĐNL 
& 

TUA 

TĐNL 
& 

TUA 

TĐNL 
& 

TUA 

TĐNL 
& 

TUA 

TĐNL 
& 

TUA 

TĐNL 
& 

TUA 

TĐNL 
& 

TUA 

TĐNL 
& 

TUA 

TĐNL 
& 

TUA 

TĐNL 
& 

TUA 

TĐNL 
& 

TUA 

TĐNL 
& 

TUA 

TĐNL 
& 

TUA 

TĐNL 
& 

TUA 

TĐNL 
& 

TUA 

TĐNL 
& 

TUA 

TĐNL & 
TUA 

TĐNL 
& 

TUA 

tình huống 
chính trị 

Phân tích 
một số tác 
phẩm kinh 
điển 

3          
TUA           3          

TU 
  4          
U 

  4          
U         3          

U 
 3          
U 

4          
U  

3          
TU  

 5          
U  

Chính sách 
công         3          

TU 
4           

TU         3           
TU       3           

TU 
3           

TU       

Niên luận 
chính trị học 

3          
TUA 

3          
TUA 

3          
TUA 

3          
TUA 

3          
TUA 

4          
TUA 

3          
TU 

3          
TUA 

3          
TUA 

3          
TUA 

3          
TUA 

3          
TUA   3          

TUA 
3          

TUA 
3          

TUA 
3          

TUA 
3          

TUA 
3          

TUA 

Chính sách 
đối ngoại 
của Đảng và 
Nhà nước ta 
hiện nay 

3          
TUA      3          

U 
 3          
U 

 3          
U 

3          
TUA 

 3          
U 

 3          
U        4          

U 
3          

TU 
4          
U 

3          
U     3          

TU 

7 

Thực tập 
cuối khóa 

3          
TUA 

3          
TU 

3           
TU 

3          
TU 

3           
TU 

4          
TU 

3          
TU 

4          
TUA   3         

TU   3          
TU 

4          
TU 

5          
TU 

4           
TU 

5         
TU 

5           
TU 

 5           
TU 

3          
TU 

Khóa luận 
tốt nghiệp 

3           
TUA 

 3            
TUA 

3           
TUA 

3          
TUA 

3          
TUA 

3          
TUA 

3          
TUA 

4          
TUA 

4          
TUA 

4         
TUA 

6         
TUA 

4          
TUA   3          

TUA 
4          

TU 
5          

TU 
4           

TU 5        TU 4          
TU 

Tiểu luận tốt 
nghiệp 

 3            
TUA 

 3            
TUA 

3           
TUA 

3           
TUA 

3           
TUA 

3           
TUA 

3           
TUA 

4          
TUA 

4          
TUA 

3           
TUA 

3           
TUA 

3           
TUA   3           

TU 
4          

TU 
4          

TU 
4          

TU 
4          

TU 
4          

TU 

Chuyên đề 
lịch sử tư 
tưởng Việt 
Nam 

3           
TUA     3           

TU  
 3           

TU   3           
U           3           

TU       3           
TU     

Lược sử 
vùng đất 
Nam Bộ 

3           
TUA     3          

TU               4          
TUA   3          

TU 
3          

TU   3          
TU     
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Học 
kỳ Học phần 

CĐR CTĐT – TĐNL - TUA được phân bổ cho từng học phần  
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 

TĐNL 
& 

TUA 

TĐNL 
& 

TUA 

TĐNL 
& 

TUA 

TĐNL 
& 

TUA 

TĐNL 
& 

TUA 

TĐNL 
& 

TUA 

TĐNL 
& 

TUA 

TĐNL 
& 

TUA 

TĐNL 
& 

TUA 

TĐNL 
& 

TUA 

TĐNL 
& 

TUA 

TĐNL 
& 

TUA 

TĐNL 
& 

TUA 

TĐNL 
& 

TUA 

TĐNL 
& 

TUA 

TĐNL 
& 

TUA 

TĐNL 
& 

TUA 

TĐNL & 
TUA 

TĐNL 
& 

TUA 

Phong tục 
tập quán và 
lễ hội Việt 
Nam 

    3          
TUA   3          

TUA     3          
TUA          3          

TU 
3          

TU         

 


